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CHƯƠNG VII: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐATHỨC MỘT BIẾN

BÀI 24: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. Mục tiêu: 
1. Về kiến thức: 
- Hiểu được khái niệm về biểu thức đại số, phân biệt được biểu thức số và biểu thức đại số. Viết được biểu thức đại số thông qua bài toán.
- Biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số, biết cách trình bày lời giải của bài toán.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực giao tiếp toán học: HS hiểu được khái niệm về biểu thức đại số, viết được biểu thức đại số thông qua bài toán.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học:  Biết tính giá trị của một biểu thức đại số, biết cách trình bày lời giải của bài toán,  giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.

3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, tranh, ảnh minh họa cho biểu thức, bảng phụ hoặc ti vi (máy chiếu).

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)

a) Mục tiêu: Làm quen với biểu thức ngoài các số còn có các chữ đại diện cho một số nào đó. 
b) Nội dung: GV chiếu hình ảnh minh họa về biểu thức đại số (hình hộp chữ nhật, hình ảnh ô tô tham gia giao thông) lên màn hình để giới thiệu về khái niệm biểu thức đại số.

c) Sản phẩm:HS ghi nhớ và trả lời câu hỏi của giáo viên (nếu có)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	GV: Giới thiệu về chương VII: Biểu thức đại số và đa thức một biến. Chương này sẽ đưa các em vào ngưỡng cửa của Đại số - một lĩnh vực mới của Toán học phổ thông. Trong Đại số, người ta dùng chữ đại diện cho các số, do đó có thể giải được hàng loạt bài toán tương tự nhau.

 Muốn học tốt Đại số, các em phải có kỹ năng biến đổi các biểu thức đại số mà trước hết là thực hiện các phép toán trên các đa thức một biến.

* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân

- Nghiên cứu sgk trang 22 bài 24 biểu thức đại số. Cho biết biểu thức biểu thị quãng đường ô tô đi được với vận tốc 
[image: image1.wmf]50

 (km/h) trong thời gian t (giờ).

 Nếu 
[image: image2.wmf]2

t

=

 thì quãng đường đi được của ô tô là bao nhiêu.

* HS thực hiện nhiệm vụ
HS nghiên cứu và trả lời câu hỏi.

* Báo cáo, thảo luận
- GV chọn 2 HS trả lời câu hỏi

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét các câu trả lời của HS.

- GV chính xác hóa lại kiến thức: 

- Biểu thức biểu thị quãng đường o tô đi được trong 
[image: image3.wmf]t

 (giờ) là: 
[image: image4.wmf]50.

t

 ( km ) .

- Nếu 
[image: image5.wmf]2
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thì quãng đường đi được của ô tô là 


[image: image6.wmf]50.2100
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 (km).

Trong tình huống trên, ta đã dùng chữ 
[image: image7.wmf]t

để thay cho một số. Nhờ đó ta có thể phát biểu và giải được nhiều bài toán có nội dung tương tự nhau.

 Trong bài này ta sẽ bước đầu tìm hiểu về phương pháp dùng chữ thay số. Những biểu thức như thế ta gọi là biểu thức đại số.Vậy biểu thức đại số là gì, muốn tính giá trị biểu thức đại số ta làm thế nào đó chính là nội dung bài học hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu.
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Biểu thức 
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 có ý nghĩa gì ?


Giả sử một ô tô đi với vận tốc 
[image: image10.wmf]50

 (km/h). Khi đó, biểu thức biểu thị ô tô đi được trong 
[image: image11.wmf]t

 (giờ) là
[image: image12.wmf]50.

t
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 Ta có thể tính quãng đường ô tô đi được trong thời gian tùy ý bằng cách thay 
[image: image13.wmf]t

 bởi một số thích hợp. Chẳng hạn nếu 
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thì quãng đường đi được của ô tô là 
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 (km).


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (27 phút)

Hoạt động 2.1: Biểu thức đại số (15 phút)
a) Mục tiêu:
 Hiểu được khái niệm về biểu thức đại số, phân biệt được biểu thức số và biểu thức đại số. Tự tìm hiểu một số ví dụ về biểu thức đại số.
b) Nội dung:
- HS làm hoạt động 1; hoạt động 2 từ đó phát biểu được khái niệm biểu thức số, phân biệt được biểu thức số với biểu thức đại số.

- Làm bài tập: Luyện tập  (SGK trang 23).

c) Sản phẩm:
- Khái niệm tập hợp và các chú ý. 

- Làm bài tập: Luyện tập  (SGK trang 23).

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm

-  HĐ1: Trong các biểu thức sau, em hãy chỉ ra biểu thức số, biểu thức chứa chữ.

a) 
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- HĐ2: Hãy viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có chiều rộng là 
[image: image20.wmf]x

 ( cm ) và chiều dài hơn chiều rộng 
[image: image21.wmf]3

 (cm)

* HS thực hiện nhiệm vụ
HS: làm vào bảng nhóm

- Viết các biểu thức số, biểu thức chứa chữ

- Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật.

* Báo cáo, thảo luận
- GV chọn 2 nhóm bất kỳ lên bảng, 1 nhóm làm hoạt động 1, 1 nhóm làm hoạt động 2

- Các nhóm khác quan sát, nhận xét.

- GV cho HS rút ra KL về biểu thức đại số

* Kết luận, nhận định
- GV khẳng định lại câu trả lời của các nhóm. GV chốt lại kiến thức về biểu thức đại số.

 - Biểu thức không chứa chữ gọi là biểu thức số. Biểu thức chỉ chứa số hoặc chỉ chứa chữ hoặc chứa cả số và chữ số gọi chung là biểu thức đại số. (Từ “đại” trong đại số không phải là “to lớn” mà có nghĩa là “đại diện”hay “thay thế cho”)

- Trong một biểu thức đại số,các chữ (nếu có) dùng để thay thế hay đại diện cho những số nào đó được gọi là các biến số (gọi tắt là các biến). “mỗi biểu thức đại số có thể chứa nhiều biến khác nhau”.

- GV. Giới thiệu chú ý (sgk)
	1. Biểu thức đại số.

HĐ 1:

Biểu thức số.

a) 
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        c) 
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Biểu thức chứa chữ.

b) 
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HĐ 2: Chiều rộng HCN là: 
[image: image26.wmf]x

 (cm)
Chiều dài HCN là: 
[image: image27.wmf]3
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Chu vi HCN là:
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xxx

++=+

 (cm)

Kết luận: - Biểu thức không chứa chữ gọi là biểu thức số. Biểu thức chỉ chứa số hoặc chỉ chứa chữ hoặc chứa cả số và chữ gọi chung là biểu thức đại số.

- Trong một biểu thức đại số, các chữ (nếu có) dùng để thay thế hay đại diện cho những số nào đó được gọi là các biến số (gọi tắt là các biến)

Chú ý:

- Để cho gọn, khi viết các biểu thức đại số, ta không viết dấu nhân giữa các biến, cũng như giữa biến và số. Chẳng hạn: 
[image: image29.wmf].
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 và 
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 tương tứng ta có thể viết là 
[image: image31.wmf]ab

 và 
[image: image32.wmf]2

a

.

- Thông thường ta không viết thừa số 1 trong một tích. Chẳng hạn 
[image: image33.wmf]1
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 viết là 
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; 
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 viết là: 
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- Với các biến, ta có thể áp dụng quy tắc và các tính chất của các phép tính như đối với các số. Chẳng hạn.
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	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân
Làm luyện tập  (SGK trang 23)

* HS thực hiện nhiệm vụ
HS làm bài tập luyện tập vào vở

* Báo cáo, thảo luận
GV: Cho 1 HS lên bảng trình bày

HS khác nhận xét, bổ sung.

* Kết luận, nhận định
- GV khẳng định lại câu trả lời của HS.

 GV nhấn mạnh “mỗi biểu thức có thể chứa nhiều biến khác nhau”
	Luyện tập:

Hãy chỉ ra các biến của mỗi biểu thức đại số sau.

a) 
[image: image42.wmf]2
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có 1 biến là 
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b) 
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 có 2 biến là: biến 
[image: image45.wmf]a

 và biến 
[image: image46.wmf]b




Hoạt động 2.2: Giá trị của biểu thức đại số.(12 phút)
a) Mục tiêu:
 Biết cách tính giá trị của biểu thức đại số, biết cách trình bày lời giải của bài toán.
b) Nội dung:
- Biết cách tính giá trị biểu thức thông qua ví dụ.
- Hiểu và làm được ví dụ (sgk trang 24) 
c) Sản phẩm:
- Hiểu giá trị biểu thức đại số và cách tính giá trị biểu thức đại số khi biết giá trị của các biến.

- Trình bày được lời giải bài toán.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân
GV: Chiếu bài lên ti vi (hoặc máy chiếu)
Nghiên cứu cách tính giá trị biểu thức trong sgk (trang23)

* HS thực hiện nhiệm vụ
HS nghiên cứu sgk

 Tại 
[image: image47.wmf]5
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 giá trị của biểu thức 
[image: image49.wmf]3
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 là bao nhiêu.

* Báo cáo, thảo luận
 Ta nói 
[image: image50.wmf]8

 là giá trị của biểu thức 
[image: image51.wmf]A

 tại 
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 hay khi 
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 thì giá trị của biểu thức 
[image: image56.wmf]A

 là 
[image: image57.wmf]8

.

* Kết luận, nhận định
 GV: cho hs nhận xét câu trả lời của bạn và nhận xét bài ý kiến của HS

 GV nhấn mạnh: Cách tính giá trị biểu thức khi biết giá trị của các biến.
	2. Giá trị của biểu thức đại số.
Thay 
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Khi đó, ta nói: 
[image: image62.wmf]8

 là giá trị của biểu thức
[image: image63.wmf]A

 tại 
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 hay khi 
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 thì giá trị của biểu thức 
[image: image68.wmf]A

 là 
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.

 Muốn tính giá trị của biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay giá trị đã cho của mỗi biến vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính.



	* GV giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân
GV: Chiếu bài Ví dụ lên ti vi (hoặc máy chiếu). HS đọc đề bài  (sgk trang 24)
* HS thực hiện nhiệm vụ
Thực hiện ví dụ sgk trang 24

* Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi a, b trong ví dụ

HS khác nhận xét bổ sung. 

* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập.

- GV nhấn mạnh biểu thức 
[image: image70.wmf]4015
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 (nghìn đồng) gọi là biểu thức đại số, biến là 
[image: image71.wmf]x

.


[image: image72.wmf]115

 (nghìn đồng) là giá trị của biểu thức 
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 tại 
[image: image74.wmf]2,5
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	Ví dụ : (sgk trang 24)

 Bác Hòa mua một túi rau và một số cam. Biết rằng mỗi kilogam cam có giá 
[image: image75.wmf]40

 nghìn đồng và túi rau có giá 
[image: image76.wmf]15

 nghìn đồng.

a) Hãy viết biểu thức biểu thị tổng số tiền bác Hòa phải trả nếu số cam bác Hòa mua là 
[image: image77.wmf]x

 kilogam.

b) Giả sử số cam bác Hòa mua là 
[image: image78.wmf]2,5

kilogam. Sử dụng kết quả câu a, em hãy tính xem bác Hòa phải trả tất cả bao nhiêu tiền.

Giải :

a) Số tiền bác Hòa phải trả cho 
[image: image79.wmf]x

 kilogam là : 
[image: image80.wmf]40

x

(nghìn đồng)

Tiền rau là 
[image: image81.wmf]15

 (nghìn đồng). Vậy biểu thức biểu thị tổng số tiền bác Hòa phải trả là:


[image: image82.wmf]4015
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 (nghìn đồng)

b) Thay 
[image: image83.wmf]2,5
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vào biểu thức 
[image: image84.wmf]4015

x
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, ta được:


[image: image85.wmf]40.2,515115

+=

(nghìn đồng)

Vậy bác Hòa phải trả tất cả là 
[image: image86.wmf]115

 (nghìn đồng)


3. Hoạt động 3: Luyện tập: (7 phút)

a) Mục tiêu: - HS viết được biểu thức đại số từ bài toán
                      - HS tính được giá trị biểu thức đại số khi biết giá trị của các biến.
b) Nội dung:
- Chơi trò chơi giải cứu để thay đổi không khí lớp học.
- Làm các bài tập 7.1 ; 7.3a; 7.3 b SGK trang 24.

c) Sản phẩm:
- Tranh tài giữa hai đội chơi.
- Lời giải các bài tập 7.1 ; 7.3a; 7.3 b SGK trang 24.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	LUẬT CHƠI

- Có 
[image: image87.wmf]6

 bạn học sinh đang bị kẹt trong đợt lũ. Hãy giải cứu các bạn bằng cách vượt qua 
[image: image88.wmf]6

 câu hỏi.
- Lớp chia thành 
[image: image89.wmf]2

 Đội (Đội 
[image: image90.wmf]A

, Đội 
[image: image91.wmf].

B

)
- Mỗi Đội trả lời câu hỏi trong vòng 20 giây. Với mỗi câu hỏi trả lời đúng mỗi Đội giúp được một bạn lên thuyền và được 
[image: image92.wmf]10

 điểm.
- Đội trả lời sai sẽ nhường quyền trả lời cho Đội còn lại.
Chúc các em thành công!
* Kết luận, nhận định
 GV nhận xét cuộc giải cứu của hai đội và thông báo điểm của hai đội, công bố đội dành chiến thắng trong cuộc giải cứu.
* GV giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân
- GV gọi 1 HS lên chữa bài 7.1 

* HS thực hiện nhiệm vụ
HS lên bảng làm bài.

* Báo cáo, thảo luận
- HS lên bảng làm bài.

- HS phía dưới quan sát và nhận xét bài.

* Kết luận, nhận định
 GV nhận xét bài làm và cho điểm HS.
	3. Luyện tập

Trò chơi : Game giải cứu
Câu 1. Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống “Trong biểu thức đại số, những chữ số đại diện cho một số tùy ý được gọi là:…, những chữ đại diện cho một số xác định được gọi là:…”
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. Biến số, tham số
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 Tham số, biến số 
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 Biến số, hằng số 
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D

 Biến số, tham số 
Đáp án: 
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Câu 2. Cho a là hằng số. Tìm các biến có trong biểu thức đại số sau.
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Đáp án: 
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Câu 3. Viết biểu thức đại số biểu thị “Nửa tổng của hai số 
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 và 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image115.wmf]  
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Đáp án: 
[image: image118.wmf]A


Câu 4. Cho biểu thức đại số:    
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Giá trị của 
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 tại 
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Câu 5. Cho biểu thức đại số:  
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Giá trị của 
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 tại 
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Câu 6. Cho biểu thức đại số:     
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Bài tập7.1 (sgk t 24)

Viết biểu thức đại số biểu thị

a) 
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4. Hoạt động 4: Vận dụng. (5 phút)

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về biểu thức đại số và tính giá trị của biểu thức đại số khi biết giá trị của các biến vào giải bài tập thực tế.
b) Nội dung: Một người đi ô tô với vận tốc
[image: image158.wmf]40

(km/h) trong 
[image: image159.wmf]x

 giờ, sau đó tiếp tục đi bộ với vận tốc 
[image: image160.wmf]5

(km/h) trong 
[image: image161.wmf]y

 giờ.

a) Hãy viết biểu thức biểu thị tổng quãng đường người đó đi được.

b) Tính giá trị của biểu thức trong câu a khi 
[image: image162.wmf]2,5

x

=

( giờ ) và 
[image: image163.wmf]0,5

y

=

(giờ )

c) Sản phẩm: Lời giải bài toán

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi
- GV gọi 1 HS lên chữa bài tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

Thảo luận cặp đôi làm bài vào giấy nháp
GV: Cho 1 HS lên bảng chữa bài.

* Báo cáo, thảo luận
- GV: Cho 1 HS lên bảng chữa bài.

- HS phía dưới quan sát và nhận xét bài bổ sung

* Kết luận, nhận định
 GV nhận xét bài làm và cho điểm HS.
	Giải:

a) Biểu thức biểu thị tổng quãng đường người đó đi được là.
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b) Thay 
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 vào biểu thức 
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 Vậy khi 
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thì tổng quãng đường  người đó đi được là: 
[image: image170.wmf]102,5
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( Hướng dẫn tự học ở nhà. (1 phút)
- Nắm vững kiến thức về biểu thức đại số,tính giá trị biểu thức đại số khi biết giá trị của các biến.

- Xem lại các bài tập đã học ở lớp

- Làm bài tập: 7.2; 7.3 c, bài 7.4 (sgk trang 24).

- Đọc trước bài 25. Đa thức một biến. 
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